	
	ĐỀ  OLYMPIC HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC
 Năm học : 2013- 2014
Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm  17 câu, 2 trang)



 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  7 điểm   

  Hãy lựa chọn và ghi đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau vào bài thi.

                             Môn Tiếng Việt:

Câu 1: Trong những dòng sau, dòng nào gồm những từ viết đúng chính tả: 

       A. nuối tiếc, nuông chiều, lôm nhôm, lồng tiếng
       B. nổi sung, nao núng, loang lổ¸ nô nức
       C. lú lấp, lợt lạt, lương nhẹ, nương náu
Câu 2. Câu nào dùng đúng nghĩa của từ cứu cánh?
A. Câu gợi ý của cô giáo như cứu cánh cho lớp tôi.
B.  Đàn  phím điện tử là phương tiện hỗ trợ trong dạy học nhạc, không phải là cứu cánh.
C. Máy tính là cứu cánh để em học tập môn Tiếng Anh.
Câu 3. Câu “Đêm xuống, trong khu rừng âm u, những đốm lửa nhóm lên xôn xao dưới những thân cây cao vút.” có mấy vế câu? 

A. 1 vế câu                                     B. 2 vế câu                              C. 3 vế câu
Câu 4. Trong câu “ Nắng sớm đã chan hòa trên phố cùng heo may man mát hòa ca với vi vu sáo diều như kéo bổng bầu trời thêm vời vợi.”Tác giả đã sử dụng giác quan nào sau đây để miêu tả sự vật?
     A. Thị giác, thính giác, khứu giác
      B. Xúc giác, thính giác, vị giác
      C. Thính giác, xúc giác, thị giác
                             Môn Toán:                           

Câu 5.  Để đánh số các nhà ở một bên phố gồm các nhà có số nhà chẵn từ 2 đến 30 ta cần bao nhiêu lượt chữ số?

A. 15 


B. 26 



C. 30

Câu 6 : Thương và số dư của phép chia 24,76 : 6 là: 
           A. 4,12 dư 4                   B. 4,12 dư 0,04                         C. 41,12 dư 0, 04
Câu 7: Khi tăng chiều dài một hình chữ nhật lên 20% của nó và giảm chiều rộng đi 25% của nó thì diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào?


A. Giảm 5%

B. tăng 5%


C. giảm 4%

Câu 8: Trong các hỗn số sau, hỗn số có thể viết dưới dạng phân số thập phân là:

	A. 2
[image: image1.wmf]3

1


	B. 3
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	C. 5
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	D. 7
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                                 Môn Khoa học, Lịch sử, Địa lí: 

Câu 9: Ý kiến nào sau đây đúng nhất?

            A.Nhôm nhẹ, màu trắng  bạc, có ánh kim; dễ bị gỉ.



            B. Nhôm nhẹ hơn sắt và đồng, không bị gỉ, một số a xít có thể ăn mòn..




            C. Nhôm có thể dát mỏng. kéo thành sợi, đãn diện, dẫn nhiệt và không bị a xít ăn mòn.

Câu 10: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào sau đây?


A. 05-6-1911                      B. 06-5-1911                        C. 05-06- 1921

 Câu 11: Nước ta có biên giới tiếp giáp với những  nước nào?


A. Lào, Cam- pu- chia, Thái Lan, Trung Quốc



            B. Trung Quốc, Lào, Cam - pu - chia.




            C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào

Câu 12 : Thông tin sau cho em biết đó là bệnh gì?


"Trẻ bị bệnh thường có biểu hiện sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và đau họng. vết loét đỏ hay phỏng nước xuất hiện ở miệng,, lợi, lưỡi.. Ngoài ra còn xuất hiện những nốt phỏng nước ở lòng bàn chân, lòng bàn tay."


A. Viêm gan A                     B. Viêm họng                       C. Tay chân miệng
Câu 13 (Tiếng Anh)

Câu 14 (Tiếng Anh)
B. PHẦN TỰ LUẬN:  13 điểm
Câu 1: (3 điểm) Một cửa hàng kinh doanh thóc gạo nhập về một số gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được eq \s\don1(\f(1,3))  số gạo và 20 kg. Buổi chiều của hàng bán được eq \s\don1(\f(2,3))  số gạo và 10 kg nữa thì còn lại 2 tạ rưỡi gạo. Hỏi cửa hàng đó nhập về bao nhiêu tạ gạo?

Câu 2: ( 3 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Nối A với C, trên đoạn AC lấy một điểm M sao cho AM = 2 MC. Nối B và D với M.

a.Kể tên các hình tam giác, tứ giác có trong hình vẽ.

b.So sánh diện tích hình ABMD với diện tích hình BCDM.

                                                                    B

                                                                              

                                                                                               M                            C

                                    A                                                              


                                                                  D    

Câu 3: (7 điểm) Xung quanh em có rất nhiều những tấm gương các bạn hiếu học, chăm chỉ vượt khó vươn lên để lại trong lòng em sự cảm phục và yêu quý. Em hãy viết một bài văn kể về một trong những tấm gương đó mà em biết.
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm- Mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	9
	B

	2
	B
	10
	A

	3
	B
	11
	B

	4
	C
	12
	C

	5
	B
	13
	

	6
	B
	14
	

	7
	C
	
	

	8
	C
	
	


     B. PHẦN TỰ LUẬN: 13 điểm
	Câu
	
	Điểm

	Câu1 (3 điểm)
	Đổi 2 tạ rưỡi = 250 kg
	0,25 điểm

	
	Nếu buổi chiều của hàng chỉ bán 2/3 số gạo thì số gạo còn lại là: 

250 + 10 = 260 (kg)
	0,25 điểm

	
	260 kg gạo ứng với số phần số gạo còn lại sau khi bán buổi sáng là: 

1- 2/3 = 1/3 (Số gạo còn lại)
	0,5 điểm

	
	Số gạo còn lại sau khi bán buổi sáng là: 

260 : 1/3 = 780 kg
	0,25 điểm

	
	Nếu buổi sáng chỉ bán 1/3 số gạo thì còn lại số gạo là: 

780 + 20 = 800 (kg)
	0,5 điểm

	
	800 kg tương ứng với số phần số gạo cửa hàng nhập về là: 

1- 1/3 = 2/3 (Số gạo)
	0,25 điểm

	
	Cửa hàng đã nhập về số gạo là: 

800 : 2/3 = 1200 (kg)
	0,5 điểm

	
	1200 kg = 12 tạ
	0,25 điểm

	
	Đáp số 12 tạ gạo
	0,25 điểm

	Câu 2 (3điểm)
	- Vẽ hình đúng :                                                                                                  


	( 0,5 điểm)

	
	a. Có 6 hình tam giác đó là: ABM; BMC; AMD; DMC; ABC; ACD             
	 0, 5
điểm


	
	
	

	
	-  Có 3 hình tứ giác đó là: ABMD; ABCD                                                          
	0,5điểm

	
	b, Ta có

-  Diện tích tam giác MBC = 
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 diện tích tam giác ABM( vì có đáy MC = 
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AM và chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AC) (1)                                                      

	0,5
điểm

	
	-  Diện tích tam giác DMC = 
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 diện tích tam giác DAM( vì có đáy MC = 
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AM và chung chiều cao hạ từ đỉnh D xuống AC) (2)                                                       


	 0,5 điểm

	
	Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình BDCM = 
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 diện tích hình ABMD               (  0, 5điểm


	 0,5
điểm

	Câu 3 ( 7 điểm)
	- Kết cấu đoạn chặt chẽ, hợp lí: Mở bài, thân bài,  kết bài phù hợp:                                                                                                             


	2 điểm

	
	- Chọn tả được một số nét tiêu biểu về ngoại hình:                                             


	2 điểm

	
	- Kể được một vài đức tính tính tốt và những việc làm thể hiện sự hiếu học, vượt khó khăn vươn lên trong học tập của bạn,khiến em và các bạn cảm phục, yêu quý           


	3 điểm

	
	   (Lưu ý: bài văn mắc từ 5 lỗi chính tả trở lên không cho quá 5 điểm)

 Tuỳ theo mức độ bài viết  trừ điểm dần 7- 6,5- 6- 5,5- 5- 4,5-  4- 3, 5- 3 – 2,5- 2- 1,5- 1
   Bài văn lạc đề không cho điểm
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